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(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /11 /2024 của 
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PHẦN I: 
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU 
 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 

Ủy ban nhân dân 

cấp  tỉnh 

2 
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

3 
Thành lập trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

Giáo dục thường 

Xuyên 

Ủy ban nhân dân 

cấp  tỉnh 

4 
Sáp nhập, chia tách trung tâm 

giáo dục thường xuyên 

Ủy ban nhân dân 

cấp  tỉnh 

 

5 

Giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

Ủy ban nhân dân 

cấp  tỉnh 

6 

Cho phép trung tâm giáo dục 

thường xuyên hoạt động giáo 

dục trở lại 

Ủy ban nhân dân 

cấp  tỉnh 

7 
Đề nghị đánh giá, công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp huyện 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

8 
Đề nghị đánh giá, công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp xã 

Phòng Giáo dục 

 và Đào tạo 

9 
Thành lập trung tâm học tập 

cộng đồng Giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 

và cơ sở giáo dục khác 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

10 
Cho phép trung tâm học tập 

cộng đồng hoạt động trở lại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 
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PHẦN II: 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TỈNH LAI CHÂU 

1. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

1.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Bước 2: Huyện kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công 

nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

Bước 3: Tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

1.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.   

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   

1.3.1. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:  

a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với  phổ cập 

giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục  tiểu học (đối 

với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung  học cơ sở; danh sách 

học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung  học cơ sở); danh sách học 

viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với  xóa mù chữ).  

d) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm 

theo các biểu thống kê.  

đ) Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã. e) 

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 2.3.2. Số lượng 

hồ sơ 01 (một) bộ.  

1.4. Thời hạn giải quyết:   

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được 

quy định như sau: Đối với xã: Ngày 30 tháng 9; Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; Đối 

với tỉnh: Ngày 10 tháng 10.  

Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
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trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.  

1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:   

- Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thẩm quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

1.8. Phí, Lệ phí:  Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:  Không.  

1.10. Yêu cầu, điều kiện:  

1.10.1. Tiêu chuẩn công nhận  

a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  

Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi  

b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học  

- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 1.  

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 2.  

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 3.  

c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở  

- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mức độ 1.  

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mức độ 2.  

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mức độ 3.  

d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ  
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- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.  

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.  

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 3.  

1.10.2. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:  

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có:  

- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành;  

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;  

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non;  

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục mầm non có:  

+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu giáo 5 

tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được xây kiên 

cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối 

thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;  

+ 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối  thiểu 

theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm  2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học 

tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 

9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy 

định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non ban hành kèm theo  Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
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+ Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên,  an 

toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng  thuận tiện, 

bảo đảm vệ sinh.  

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học:  

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập 

giáo dục tiểu học có:  

- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 

17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung 

vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập;  

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy 

định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông;  

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu 

học theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có:  

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn  quy 

định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo  viên; đủ 

ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có Điều kiện tối thiểu  dành cho học 

sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường,  phòng thiết bị giáo 

dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc  của hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân  viên;  

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; thiết bị dạy học được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, 

thuận tiện;  

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; 

môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ 

sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho 

nam, nữ.  
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Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở:  

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở có:  

- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng 

theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;  

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo 

quy định tại Thông tư số Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông;  

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập trung học cơ sở 

theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có:  

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng  theo 

tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng,  bàn ghế của 

giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có  điều kiện tối thiểu 

dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng làm  việc của hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên và  nhân viên, phòng y tế trường học, 

thư viện, phòng thí nghiệm;  

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 

11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh  mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học được sử dụng  thường xuyên, dễ 

dàng, thuận tiện và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03  tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6;  

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; 

môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ 

sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho 

nam, nữ.  

Điều kiện bảo đảm xóa mù chữ:  

a) Về người tham gia dạy học xóa mù chữ:  
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- Xã bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo 

viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục khác, người 

đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 77 của Luật 

Giáo dục năm 2005;  

- Đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo, bảo đảm 

huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo viên hoặc người đã 

tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;  

- Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ tại xã có người theo dõi công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Xã bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các lớp 

xóa mù chữ được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục, trung 

tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức khác và 

cá nhân trong địa bàn để thực hiện dạy học xóa mù chữ.  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ;  

b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

c) Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của 

nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

d) Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

2. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.  

b) Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã.  

c) Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP.  
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2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ  

2.3.1. Thành phần hồ sơ  

a) Hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:  

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập 

giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục  tiểu học (đối 

với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp trung  học cơ sở, danh sách 

học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung  học cơ sở); danh sách học 

viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối  với xóa mù chữ) theo đúng quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.  

b) Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:  

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm 

theo các biểu thống kê;  

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.  

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

2.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng giáo dục và đào tạo cấp 

huyện; Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã.   

2.8. Phí, Lệ phí: Không.  

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

2.10. Yêu cầu, điều kiện:   

2.10.1. Tiêu chuẩn công nhận  

a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  

- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.  
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- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;  

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất  85%; 

đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.  

b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - Đối với cá nhân: Hoàn 

thành chương trình giáo dục tiểu học. - Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%;  

- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 

với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.  

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; - 

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%;  

c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở  

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi còn lại 

đều đang học các lớp tiểu học.  

- Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.  

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và 

tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;  

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở 

đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.  

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1;  

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở 

đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.  

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2;  

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 

ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;  

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình 

giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục 

nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

đạt ít nhất 70%.  

d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ  

- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa 
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mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục 

tiểu học.  

- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù 

chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.  

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 

90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1.  

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 

90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.  

2.10.2. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi a) Về đội ngũ 

giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có: - 100% số giáo viên được hưởng chế 

độ chính sách theo quy định hiện hành;  

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;  

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non theo quy định tại số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục mầm non có:  

+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu giáo 5 

tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được xây kiên 

cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối 

thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;  

+ 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối  thiểu 
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theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm  2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học 

tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 

9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy 

định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non ban hành kèm theo  Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

+ Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an 

toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, 

bảo đảm vệ sinh.  

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học  

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập 

giáo dục tiểu học có:  

- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT BGDĐT 

ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục 

khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập;  

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy 

định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông;   

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu 

học theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có:  

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn quy  

định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo viên;  đủ 

ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có điều kiện tối thiểu dành cho  học 

sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết  bị giáo 

dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc của hiệu trưởng,  phó hiệu 

trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên;  

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 
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30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học;  

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; 

môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ 

sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho 

nam, nữ.  

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở  

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở có:  

- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng 

theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;  

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông;  

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập trung học cơ 

sở theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn;  

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có:  

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng  theo 

tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng,  bàn ghế của 

giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;  có điều kiện tối thiểu 

dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng  làm việc của hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên  và nhân viên, phòng y tế trường học, 

thư viện, phòng thí nghiệm;  

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT  

ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh  mục 

thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học được sử dụng  thường 

xuyên, dễ dàng, thuận tiện và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03  tháng 11 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục  thiết bị dạy học tối 
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thiểu lớp 6;  

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an  toàn; 

môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có  công trình vệ 

sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên,  học sinh, riêng cho 

nam, nữ.  

Điều kiện bảo đảm xóa mù chữ  

a) Về người tham gia dạy học xóa mù chữ:  

- Xã bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo 

viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục khác, người 

đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 77 của Luật 

Giáo dục năm 2005;  

- Đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo, bảo đảm 

huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo viên hoặc người đã 

tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;  

- Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ tại xã có người theo dõi công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.  

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Xã bảo đảm điều kiện thuận lợi cho  các lớp 

xóa mù chữ được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục, trung 

tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức khác và 

cá nhân trong địa bàn để thực hiện dạy học xóa mù chữ.  

2.11. Căn cứ pháp lý  

a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ;  

b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

c) Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của 

nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

d) Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  
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3. Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên  

3.1. Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến 

Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;  

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội 

vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;   

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên. Nếu chưa 

quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.  

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho 

phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung 

tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên theo quy định;  

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.  

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thẩm quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh.  

3.8. Phí, Lệ phí: Không.  
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3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định. b) Có địa 

điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:  

- Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;  

- Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương 

trình giáo dục thường xuyên.  

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  

b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

4. Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên  

4.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến 

Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;  

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội 

vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;   

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường 

xuyên. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu 

rõ lý do.  

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ:  

- Công văn đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên của Sở 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của 

việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của 
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trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên theo quy định;  

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.  

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nội vụ. 

- Thẩm quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh.  

4.8. Phí, Lệ phí: Không.  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định. b) Có địa 

điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:  

- Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;  

- Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương 

trình giáo dục thường xuyên.  

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  

b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

5. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên  

5.1. Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở 
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Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;  

Bước 2: Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, gồm:  

- Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;  

- Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm 

giáo dục thường xuyên.   

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nội vụ. 

- Thẩm quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh.  

5.8. Phí, Lệ phí: Không.  

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;  

b) Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc 

phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.  

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  
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b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

6. Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại  

6.1. Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến 

Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;  

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội 

vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;   

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên 

hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.  

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.  

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, thẩm quyền quyết định 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

6.8. Phí, Lệ phí: Không.  

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

Sau thời gian đình chỉ, trung tâm giáo dục thường xuyên khắc phục được những 
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nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.  

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  

b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

7. Thủ tục đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện 

7.1. Trình tự thực hiện  

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp huyện theo quy trình sau đây:  

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ 

chức thực hiện tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện;  

Bước 2: Xây dựng báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp 

huyện, bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của báo cáo 

tự đánh giá và bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 

tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá;  

Bước 3: Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả tự đánh giá, công 

nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện.  

Bước 4: Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu huyện đáp ứng đủ điều kiện công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp huyện ở mức độ nào thì Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ 

đề nghị công nhận ở mức độ đó.  

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện;   

- Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện;   

- Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

7.4. Thời hạn giải quyết  
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a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 của năm sau liền kề năm đánh giá.  

b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” 

cấp huyện trước ngày 31 tháng 5 của năm sau liền kề năm đánh giá.  

7.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo; Người có 

thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7.7. Kết quả thực hiện:  

Quyết định công nhận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

7.8. Phí, lệ phí: Không.  

7.9. Mẫu quyết định công nhận: Không.  

7.10. Yêu cầu, điều kiện: Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương phải có kết quả tự đánh giá, công nhận và nộp đầy đủ các hồ sơ 

đúng thời hạn.  

a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện mức độ 1 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, 

chỉ tiêu được quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2023/TT BGDĐT ngày 27 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.  

b) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện mức độ 2 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, 

chỉ tiêu được quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2023/TT BGDĐT ngày 27 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.  

7.11. Căn cứ pháp lý:  

Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, 

huyện, tỉnh.  

8. Thủ tục đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã  

8.1. Trình tự thực hiện  

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Cộng 
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đồng học tập” cấp xã theo quy trình sau đây:  

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện tự đánh giá, công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp xã;  

Bước 2: Xây dựng báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, 

bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của báo cáo tự đánh 

giá và bản tổng hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 

31 tháng 12 của năm đánh giá;  

Bước 3: Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả tự đánh giá, công 

nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã.  

Bước 4: Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu xã đáp ứng đủ điều kiện công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp xã ở mức độ nào thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị 

công nhận ở mức độ đó.  

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ:   

- Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã;   

- Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã;   

- Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

8.4. Thời hạn giải quyết  

a) Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học 

tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền 

kề năm đánh giá.  

b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” 

cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá.  

8.5. Đối tượng thực hiện: Các xã, phường, thị trấn.  

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Người 

có thẩm quyền: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. 

8.7. Kết quả thực hiện  

Quyết định công nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.  
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8.8. Phí, lệ phí: Không.  

8.9. Mẫu quyết định công nhận: Không  

8.10. Yêu cầu, điều kiện:  

Các xã, phường, thị trấn phải có kết quả tự đánh giá, công nhận và nộp đầy đủ các 

hồ sơ đúng thời hạn.  

a) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức 

độ 1 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 

25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.  

b) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức 

độ 2 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 

25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.  

8.11. Căn cứ pháp lý:  

Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, 

huyện, tỉnh.  

 9. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng  

9.1. Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung 

tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến 

Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ 

sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

quyết định;  

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo 

dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.  

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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a) Thành phần hồ sơ, gồm:  

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

trung tâm học tập cộng đồng;  

- Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

9.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

9.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.  

9.6. Cơ quan thực hiện:   

a) Cơ quan/ Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

9.7. Kết quả thực hiện:   

Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

9.8. Phí, Lệ phí: Không.  

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  

10. Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 

10.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được 

những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi trực tiếp hoặc qua 

bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ 

sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

quyết định;  
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Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt 

động trở lại. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.  

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc gửi văn bản điện tử 

qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;  

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;  

- Biên bản kiểm tra.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

10.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

10.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.  

10.6. Cơ quan thực hiện:   

a) Cơ quan/ Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

10.7. Kết quả thực hiện:   

Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

10.8. Phí, Lệ phí:  Không.  

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những 

nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng 

hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.   

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  
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b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.  
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